
      ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỈNH BÌNH ĐỊNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                        

Số:          /UBND-KT                             Bình Định, ngày      tháng     năm 2021 
V/v cung cấp thông tin thực hiện Dự 

án điều tra, đánh giá, phân loại và 

xây dựng CSDL về nguồn thải 

quốc gia 

      

                     Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

                                      

Thực hiện văn bản số 642/BTNMT-TCMT ngày 05/02/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Dự án về việc triển khai thực 

hiện Dự án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về 

nguồn thải”, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo như sau: 

I. THỐNG KÊ CÁC NGUỒN THẢI PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NGUỒN THẢI VÀ HIỆN TRẠNG CƠ 

SỞ DỮ LIỆU VỀ NGUỒN THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH  

1. Tổng hợp, thống kê số lƣợng nguồn thải trên địa bàn tỉnh 

- Số lượng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề đang hoạt 

động: 5 Khu công nghiệp, 43 Cụm công nghiệp và 69 làng nghề. 

- Số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện Đề án 

bảo vệ môi trường (Kế hoạch bảo vệ môi trường) thuộc thẩm quyền quản lý cấp 

Sở, cấp tỉnh: Khoảng 313 dự án. 

2. Đánh giá tình hình quản lý nguồn thải tại tỉnh Bình Định 

a) Các văn bản chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn liên quan đến quản lý nguồn 

thải đã được UBND tỉnh Bình Định ban hành: 

- Văn bản số 552/UBND-NĐ ngày 02/3/2011 về việc tăng cường quản lý 

môi trường cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh. 

- Văn bản số 620/UBND-KTN ngày 07/3/2012 về việc tăng cường quản 

lý việc xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 về phân vùng phát thải 

khí thải và xả nước thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 (hiện nay, Quyết 

định này đã hết hiệu lực và đang dự thảo Quyết định điều chỉnh, thay thế). 

- Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 ban hành Kế hoạch thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 

và định hướng đến năm 2025;  

- Chỉ thị số 12/2017/CT-UBND ngày 20/7/2017 về tăng cường công tác 

bảo vệ môi trường nông thôn Bình Định;  

- Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/9/2017 về việc thực hiện Nghị 

quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy;  
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- Văn bản số 1993/UBND-KT ngày 27/4/2017 về khắc phục tình trạng ô  

nhiễm môi trường do xác động vật và hoạt động chăn nuôi trên địa bàn huyện 

Hoài Ân và huyện Hoài Nhơn. 

- Văn bản số 3644/UBND-KT ngày 20/6/2018 về tăng cường quản lý chất 

thải rắn khu vực nông thôn tỉnh;  

- Văn bản số 1082/UBND-KT ngày 09/3/2018 về việc giải phải pháp xử 

lý chất thải bột đá trong hoạt động chế biến đá granite trên địa bàn tỉnh. 

- Văn bản số 3415/UBND-KT ngày 13/6/2018 về việc xử lý chất thải chất 

thải bột đá trong hoạt động chế biến đá granite. 

- Văn bản số 4998/UBND-KT ngày 27/8/2019 về việc giải quyết vấn đề 

môi trường tại các nhà máy sản xuất, chế biến đá trên địa bàn tỉnh.  

- Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 về việc Ban hành 

Quy định về phân công trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động thu gom, 

vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau xử dụng trên địa bàn tỉnh 

Bình Định. 

b) Tổ chức bộ máy quản lý, nguồn nhân lực và tài chính cho công tác 

quản lý nguồn thải 

- Tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực: Việc thực hiện quản lý nguồn thải do 

bộ máy tổ chức làm công tác bảo vệ môi trường từ tỉnh đến cơ sở thực hiện là 

chính. Đến nay, biên chế chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về môi 

trường cấp tỉnh có 19 người (trong đó Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc 

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 4 người; Chi cục Bảo vệ môi trường 15 người), 

cấp huyện có 23 người; trong đó 100% có trình độ đại học và trên đại học với 

chuyên ngành phù hợp vị trí công tác.  

- Tài chính cho công tác quản lý nguồn thải: Hàng năm, nguồn kinh phí 

cho công tác quản lý nguồn thải được UBND tỉnh bố trí từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp môi trường hàng năm. 

c) Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thải 

thời gian tới 

- Về nhân lực: Hiện nay cấp xã chưa có cán bộ chuyên trách tham mưu 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường; nhiệm vụ này được giao 

cho cán bộ địa chính - xây dựng kiêm nhiệm, do đó công tác quản lý môi trường ở 

cấp xã còn nhiều hạn chế, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi 

trường gặp nhiều khó khăn. 

- Theo quy định, một số cơ cở sản xuất quy mô nhỏ không thuộc đối 

tượng lập hồ sơ môi trường; tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể để kiểm soát các 

nguồn thải phát sinh từ các cơ sở này. 

3. Đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu về nguồn thải của địa phƣơng 
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Để kiểm soát và thống kê nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Định, năm 

2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng cơ sở dữ liệu về các nguồn thải 

(khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại) của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh và phê duyệt kết quả nhiệm vụ tại Quyết 

định số 352/QĐ-STNMT ngày 21/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Đến nay, hệ cơ sở dữ liệu đã cơ bản cập nhật được số liệu về bảo vệ môi trường 

khoảng 300 cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

a) Đối tượng quản lý của cơ sở dữ liệu (CSDL): Tất cả các cơ sở sản xuất 

- kinh doanh- dịch vụ có hồ sơ môi trường trên địa bàn tỉnh 

b) Thông tin chung về CSDL về nguồn thải 

- Các trường thông tin chính của phần mềm CSDL nguồn thải: Các thông 

tin liên quan đến cơ sở sản xuất (tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, sản phẩm 

chính, loại chất thải phát sinh, pháp lý về môi trường, hồ sơ thanh kiểm tra, quan 

trắc môi trường, tọa độ vị trí); Thống kê (theo lĩnh vực hoạt động, địa bàn, tổng 

tải lượng ô nhiễm chất thải); Trích xuất dữ liệu. 

- Đơn vị, nhân lực quản lý trực tiếp quản lý cơ sở dữ liệu về nguồn thải: 

Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. 

Số điện thoại liên hệ: 0256.3749457. 

- Quy trình vận hành CSDL: Hệ CSDL được kết nối mạng và cán bộ 

chuyên trách cập nhật thông tin nguồn thải trực tiếp trên hệ thống CSDL. 

- Hệ điều hành sử dụng, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ xây 

dựng, vận hành CSDL: CSDL sử dụng hệ điều hành “Windown Server 2012”. 

Để vận hành hệ CSDL đã xây dựng năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

trang bị 01 máy tính chủ phục vụ riêng cho hệ cơ sở dữ liệu.  

- Tình hình thu thập thông tin, vận hành, khai thác và sử dụng cơ sở dữ 

liệu nguồn thải: Cập nhật và khai thác thường xuyên để phục vụ công tác quản 

lý môi trường trên địa bàn tỉnh. 

- Cách thức thu thập thông tin về nguồn thải: Thủ công. 

- Tần suất cập nhật thông tin, vận hành cơ sở dữ liệu về nguồn thải: 

thường xuyên ngay khi phát sinh chất thải. 

- Tình hình kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDL khác (Có kết nối, chia 

sẽ dữ liệu với CSDL khác hay không? Nếu có nêu rõ phương thức kết nối, chia 

sẽ: Thủ công hay tự động hay LGSP): Không có. 

III. GÓP Ý DỰ KIẾN ĐỐI TƢỢNG QUẢN LÝ TRONG CƠ SỞ DỮ 

LIỆU NGUỒN THẢI VÀ CHỨC NĂNG CÁC PHẦN  

Sau khi nghiên cứu dự kiến đối tượng quản lý trong cơ sở dữ liệu nguồn 

thải và chức năng các phần mềm, UBND tỉnh Bình Định tham gia đóng góp một 

số ý kiến sau: 
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- Đối tượng điều tra (điểm I, mục A): Theo quy định tại Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, các dự án thuộc đối tượng 

không lập hồ sơ môi trường khá nhiều và khó kiểm soát các nguồn thải từ các 

đối tượng này. Do vậy, cần bổ sung thêm các tiêu chí về quy mô, công suất… 

của các đối tượng được cập nhật CSDL về nguồn thải; Làm rõ khái niệm thế nào 

là “cơ sở thứ cấp”; Mục “Chủ nguồn thải” cần phải được liên kết với mục 

“Nguồn thải”. 

- Bảng 3.1 - Điểm xả nước thải, khí thải (mục I, II): cụ thể loại tọa độ sử 

dụng để các địa phương áp dụng đồng nhất (đề xuất sử dụng tọa độ VN 2000). 

- Đối với nội dung về làng nghề, cụm công nghiệp: làm rõ quy định cập 

nhật tất cả các làng nghề hay chỉ cập nhật làng nghề đã được công nhận. Trường 

hợp một số cơ sở trong Khu, cụm công nghiệp và làng nghề không xả thải nước 

thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, việc quản lý danh sách cập nhật 

CSDL như cơ sở riêng lẻ hay cơ sở trong Khu, cụm công nghiệp và làng nghề.  

- Tại điểm 2.3, mục II của  (số thứ tự  I.2 - Báo cáo thống kê Cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ): Bổ sung trường thông tin thống kê phân cấp quản lý 

hồ sơ môi trường (cấp tỉnh, huyện và xã). 

- Số thứ tự 5.1 và 5.2 (Trang 27 – 28) có nêu liên kết từ CSDL “Giám sát 

môi trường” nhưng chưa thấy mục CSDL “Giám sát môi trường”, đề nghị bổ 

sung đồng bộ. 

- Số thứ tự 10 - Cán bộ quản lý (trang 29): Đề nghị tách riêng các trường 

thông tin cho từng cấp cán bộ quản lý (tỉnh, huyện và xã). 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem 

xét, tổng hợp./.                                                     

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục Môi trường; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở TN&MT;  

- CVP, PVPNN; 

- Lưu: VT, K10 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH                                                                                                

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 

 

 

 

 



Phụ lục 

THỐNG KÊ SƠ BỘ NGUỒN THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Kèm theo Văn bản số       /UBND-KT ngày    /02/2021  

của UBND tỉnh Bình Định) 

 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 
Tên cơ sở phát sinh chất thải Địa chỉ 

1.  

Công ty Cổ phần 

Sản Xuất và Xuất 

nhập khẩu Thành 

Hưng 

Nhà máy chế biến thức ăn gia súc 

Châu Âu (EuropeFeed) 

KV 7, phường Bùi Thị 

Xuân, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

2.  

Công ty Cổ phần 

Kỹ nghệ Gỗ Tiến 

Đạt 

Nhà máy sản xuất, kinh doanh chế 

biến hàng lâm sản xuất khẩu 

QL1A - KV7, phường 

Bùi Thị Xuân, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

3.  
UBND huyện Phù 

Mỹ 

Bãi Chôn lấp chất thải rắn huyện Phù 

Mỹ 

thôn Phú Nhiêu, xã Mỹ 

Phong, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

4.  
UBND huyện Tây 

Sơn 

Bãi Chôn lấp chất thải rắn huyện Tây 

Sơn 

thôn Phú An, xã Tây 

Xuân, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 

5.  

Phòng Kinh tế và 

hạ tầng huyện 

Vĩnh Thạnh 

Bãi rác huyện Vĩnh Thạnh 

Thôn Định Thái, xã Vĩnh 

Quang, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định 

6.  
UBND huyện Phù 

Cát 
Bãi xử lý chất thải rắn huyện Phù Cát 

Khu vực núi Tom Zang, 

thôn Tùng Chánh, xã Cát 

Hiệp, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

7.  

Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn 

Bến cá Nhơn Lý thuộc Dự án nguồn 

lợi ven biển vì sự nghiệp phát triển 

bền vững (CRSD), tỉnh Bình Định 

xã Nhơn Lý, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

8.  

Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn 

Bến cá Tân phụng thuộc Dự án nguồn 

lợi ven biển vì sự nghiệp phát triển 

bền vững (CRSD), tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Thọ, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

9.  
Hộ kinh doanh 

Trương Đình Khôi 

Bến kéo, xưởng đóng mới, sửa chữa 

tàu thuyền 

thôn Thiện Chánh 1, xã 

Tam Quan Bắc, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

10.  
Công ty Cổ phần 

Bến xe Bình Định 
Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn 

Đường Tây Sơn, khu vực 

5, phường Ghềnh Ráng, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

11.  

Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi Bình 

Định 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình 

Định 

Khu vực 5, phường Nhơn 

Phú, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

12.  
Bệnh viện Mắt 

Bình Định 
Bệnh viện Mắt Bình Định 

78 Trần Hưng Đạo, 

phường Hải Cảng, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 
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STT 
Tên doanh 

nghiệp 
Tên cơ sở phát sinh chất thải Địa chỉ 

13.  

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

Bình Định 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Bình 

Định 

xã Cát Hiệp, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

14.  

Bệnh viện Y học 

cổ truyền Bình 

Định 

Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định 

Tổ 5, Khu vực 5, phường 

Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

15.  
Bệnh viện Tâm 

thần Bình Định 
Bệnh viện Tâm thần Bình Định 

Tổ 1, KV 5, phường 

Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

16.  

Công ty Cổ phần 

Bệnh viện Đa khoa 

Hòa Bình 

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình 

355 Trần Hưng Đạo, 

phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

17.  

Bệnh viện Đa khoa 

Khu vực Bống 

Sơn 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng 

Sơn 

202 Quang Trung, thị 

trấn Bồng Sơn, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

18.  
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bình Định 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định 

106 Nguyễn Huệ, 

phường Trần Phú, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

19.  
Trung tâm Y tế TP 

Quy Nhơn 
Bệnh viện Đa khoa Tp Quy Nhơn 

114 Trần Hưng Đạo, 

phường Hải Cảng, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

20.  

Công ty Cổ phần 

đầu tư và kinh 

doanh vật liệu xây 

dựng FiCO 

Chung cư nhà thu nhập thấp - Cao ốc 

Long Thịnh 

08 Tống Phước Phổ, 

phường Ghềnh Ráng, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

21.  
Nguyễn Anh 

Phương 
Trang trại chăn nuôi Heo 

Thôn Lại Khánh Nam, xã 

Hoài Đức, huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

22.  
UBND huyện Tuy 

Phước 
Chợ Bồ Đề 

Thôn Trung Tín 2, thị 

trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

23.  
UBND thị Trấn 

Tuy Phước 
Chợ Bồ Đề, Huyện Tuy Phước 

thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

24.  
UBND thị Trấn 

Bồng Sơn 
Chợ Bồng Sơn (Chợ hạng 2) 

Đường bê tông khu dân 

cư khối 2, thị trấn Bồng 

Sơn, huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 
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STT 
Tên doanh 

nghiệp 
Tên cơ sở phát sinh chất thải Địa chỉ 

25.  

Công ty Cổ phần 

Phát triển đầu tư 

xây dựng và du 

lịch An Phú Thịnh 

Chợ Lớn mới Quy Nhơn 

phường Lê Lợi, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

26.  
Ban Quản lý chợ 

Phù Mỹ 
Chợ Phù Mỹ (chợ hạng 2) 

Thôn Trà Quang Bắc, thị 

trấn Phù Mỹ, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

27.  
UBND thị trấn 

Phú Phong 
Chợ Phú Phong (Chợ hạng 2) 

Trung tâm thị trấn Phú 

Phong, thị trấn Phú 

Phong, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 

28.  
UBND thị trấn 

Tam Quan 
Chợ Tam Quan 

Đường Trần Phú, thị trấn 

Tam Quan, huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

29.  
Ban Quản lý Chợ 

Đầm Đống Đa 
Chợ Đầm Đống Đa 

KV2, phường Thị Nại, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

30.  

Công ty Cổ phần 

khách sạn Hoàng 

Yến 

Chợ Đập Đá 
Phường Đập Đá, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

31.  

Công ty Cổ phần 

Thực phẩm XNK 

Lam Sơn 

Công ty Cổ phần Thực phẩm XNK 

Lam Sơn 

phường Quang Trung, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

32.  

Công ty Cổ phần 

Tân Cảng Quy 

Nhơn 

Công trình cầu cảng container 

30000DWT 

phường Hải Cảng, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

33.  

Công ty Cổ phần 

Cụm công nghiệp 

Cầu Nước Xanh 

 Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh 

Thôn 1, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

34.  

Công ty TNHH 

MTV Chế biến 

nông sản Lucky 

Star 

Nhà máy chế biến tinh bột sắn Lucky 

Star 

CCN Cầu Nước Xanh, 

Thôn 1, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

35.  
Công ty TNHH 

Nhất Vinh 
Trang trại chăn nuôi heo 

Thôn Hội Vân, xã Cát 

Hiệp, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

36.  

Công ty TNHH 

Tinh Bột sắn nhiệt 

Đồng Tâm Vĩnh 

Thạnh 

Nhà máy chế biện tinh bột sắn 

xã Vĩnh Quang, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định 

37.  

Xí nghiệp Kinh 

doanh và Phát 

triển hạ tầng 

PISICO 

Cụm Công nghiệp Cát Nhơn 
xã Cát Nhơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

38.  
Tổng Công ty Sản 

xuất đầu tư dịch 
Cụm Công nghiệp Cát Nhơn 

xã Cát Nhơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 
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STT 
Tên doanh 

nghiệp 
Tên cơ sở phát sinh chất thải Địa chỉ 

vụ xuất nhập khẩu 

Bình Định 

(PISICO) 

39.  

Công ty Cổ phần 

Dịch vụ phát triển 

hạ tầng P.B.C 

Cụm Công nghiệp Nhơn Bình 

phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

40.  

Xí nghiệp Kinh 

doanh và Phát 

triển hạ tầng 

PISICO 

Cụm công nghiệp Canh Vinh 

xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình 

Định 

41.  

Phòng Kinh tế và 

hạ tầng huyện Phù 

Cát 

Cụm công nghiệp Gò Mít 

Thôn An Hành Tây, thị 

trấn Ngô Mây, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

42.  

Ban Quản lý các 

cụm công nghiệp 

thị xã An Nhơn 

Cụm công nghiệp Nhơn Hoà 
phường Nhơn Hòa, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

43.  
Công ty Cổ phần 

Đại Tín 

Dự án Khu Dân Cư Vĩnh Liêm, 

phường Bình Định, thị Xã An Nhơn 

phường Bình Định, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

44.  
Công ty Truyền tải 

điện Quốc gia 
Dự án Trạm Cắt 220kv Phước An 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

45.  

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư và Xây 

dựng huyện Phù 

Mỹ 

Dự án Bãi chôn lấp chất rắn huyện 

Phù Mỹ 

Thôn Phú Nhiêu, xã Mỹ 

Phong, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

46.  

Công ty TNHH 

Xây dựng Dịch vụ 

nghĩa trang An 

Lộc Phát  

Dự án Công viên Nghĩa trang Bình 

Định An Viên 

Số 01 đường Đinh Bộ 

Lĩnh, phường Lê Lợi. 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

47.  

Công ty Cổ phần 

Khoáng sản và 

Xây lắp Nhơn Hòa 

Dự án Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường 

núi Sơn Triều, phường 

Nhơn Hòa, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

48.  

Công ty TNHH 

Hoàn Cầu - 

Granite 

Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng để khai thác đá làm VLXD tại 

phía Tây núi Hòn Chà 

phía Tây núi Hòn Chà, 

thôn Cảnh Phước, xã 

Phước Thành, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

49.  DNTN Đinh Toàn 
Dự án khai thác cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại sông Hà Thanh 

xã Canh Hiển, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình 

Định 

50.  DNTN Thành Sơn 
Dự án khai thác cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại sông Hà Thanh 

xã Phước Thành, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

51.  

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế và xây 

dựng Quang Lê 

Dự án khai thác cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại sông Hà Thanh 

xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình 

Định 

52.  
Công ty TNHH 

SXTM GMT 

Dự án khai thác cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại sông Kôn 

xã Bình Nghi, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 
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STT 
Tên doanh 

nghiệp 
Tên cơ sở phát sinh chất thải Địa chỉ 

53.  
DNTN Long 

Xuyên 

Dự án khai thác cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại sông Kôn 

xã Nhơn Hậu, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

54.  

Công ty TNHH 

Khoáng sản và 

Thương mại My 

Xuân 

Dự án khai thác cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại sông Kôn 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

55.  

Doanh nghiệp tư 

nhân vận tải Tân 

Tiến 

Dự án khai thác cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại sông La Tinh 

xã Mỹ Tài, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

56.  
Công ty TNHH 

Tân Thái Bình 

Dự án khai thác khoáng sản làm 

VLXD tại núi Sơn Triều 

sườn phía bắc núi Sơn 

Triều, phường Nhơn 

Hòa, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

57.  
Công ty TNHH 

Trung Hiệp 

Dự án khai thác và chế biến galenit và 

vàng 

Làng M3, xã Vĩnh Thịnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

58.  

DNTN Thương 

mại và xây dựng 

Bảo Thắng 

Dự án khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại 

Núi Chùa 

Thôn Hội Khánh, xã Mỹ 

Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

59.  

Công ty TNHH 

Khoáng sản Thủy 

Tiên 

Dự án khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại 

Núi Cấm 

xã Mỹ Hiệp và Mỹ 

Quang, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

60.  
DNTN Vân 

Trường 

Dự án khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại 

Núi Hòn Ngựa 

phường Nhơn Hòa, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

61.  

Công ty TNHH 

Khoáng sản Hữu 

Bích 

Dự án khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại 

Núi Nhỏ 

Xã Mỹ Hiệp và Mỹ Tài, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

62.  

Công ty Cổ phần 

Quản lý và Xây 

dựng Đường bộ 

Bình Định 

Dự án khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại 

Sơn Triều 

núi Sơn Triều, phường 

Nhơn Hòa, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

63.  

Công ty TNHH 

Khai thác đá và 

xây dựng Ánh 

Sinh 

Dự án khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại 

Sơn Triều 

phường Nhơn Hòa, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

64.  
Công ty Cổ phần 

Phú Tài 

Dự án khai thác và chế biến đá xây 

dựng tại mỏ đá núi Ngang 

tại núi Ngang, xã Cát 

Nhơn, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

65.  
Công ty TNHH 

Thuận Phát 

Dự án khai thác và sàng lọc cát làm 

khuôn đúc 

Thôn Vân Hội, xã Cát 

Hiệp, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

66.  
Công ty TNHH 

Hoàn Cầu Granite 

Dự án khai thác đá Granite ốp lát tại 

núi An Trường 

núi An Trường, xã Nhơn 

Tân, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định 
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STT 
Tên doanh 

nghiệp 
Tên cơ sở phát sinh chất thải Địa chỉ 

67.  

Công ty Cổ phần 

VGR Đá Bình 

Định 

Dự án khai thác đá làm VLXD thông 

thường 

Núi Chùa, xã Mỹ Hòa, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

68.  

Công ty TNHH 

Khai thác đá và 

xây dựng Ánh 

Sinh 

Dự án khai thác đá làm VLXD thông 

thường tại núi Mu Rùa 

Khu vực núi Mu Rùa, 

phường Nhơn Hòa, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

69.  
Công ty Cổ phần 

Đầu tư Đồng Lộc 

Dự án khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng 

Mỏ núi ông Dầu, xã 

Nhơn Tân, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

70.  

Công ty Cổ phần 

VRG đá Bình 

Định 

Dự án khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường có thu hồi đá khối 

khu vực núi Chùa, xã Mỹ 

Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

71.  

Công ty TNHH 

MTV Khoáng sản 

Tuấn Đạt 

Dự án khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường núi Chùa 

xã Mỹ Hòa, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

72.  

Công ty TNHH 

Hoàn Cầu - 

Granite 

Dự án khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường núi Chùa 

xã Mỹ Hòa, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

73.  

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Vận tải 

Dầu khí Việt Nam 

Dự án khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường núi Sơn Triều 

xã Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

74.  
Công ty TNHH 

Hoàng Phúc 

Dự án khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại núi Nha Sam 

xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình 

Định 

75.  
Công ty TNHH 

Ngọc Châu 
Dự án khu nuôi tôm trên cát 

Thôn Đức Phổ 1, xã Cát 

Minh, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

76.  

Công ty Lưới điện 

cao thế miền 

Trung 

Dự án lắp đặt tụ bù tại Trạm biến áp 

110kV Phù Mỹ 

xã Mỹ Trinh, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

77.  

Công ty TNHH 

DV TM & SX 

Thịnh Phú 

Dự án trang trại chăn nuôi tập trung 

Nhơn Tân 

xã Nhơn Tân, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

78.  
Công ty TNHH 

Tiến Thịnh 

Dự án đầu tư kinh doanh khai thác và 

quản lý Chợ Dinh. 

phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

79.  

Công ty Cổ phần 

Giao thông thủy 

bộ Bình Định 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác đá làm VLXD thông thường 

núi Sơn Triều, phường 

Nhơn Hòa, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

80.  

Ban Quản lý Dự 

án Đầu tư và Xây 

Dựng TP Quy 

Nhơn 

Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

Bùi Thị Xuân 

Khu vực 8, phường Bùi 

Thị Xuân, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

81.  

Ban Quản lý các 

Cụm công nghiệp 

huyện An Lão 

Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Gò 

Bùi 

Thôn Gò Bùi, thị trấn An 

Lão, huyện An Lão, tỉnh 

Bình Định 
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STT 
Tên doanh 

nghiệp 
Tên cơ sở phát sinh chất thải Địa chỉ 

82.  

Công ty TNHH 

Công kỹ nghệ 

Vimarex 

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông 

thôn tại xã Mỹ An 

Thuộc khu vực đồi cát 

ven biển, xã Mỹ An, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

83.  

Công ty CP Đầu tư 

và Xây dựng Bình 

Định 

KCN Long Mỹ 

xã Phước Mỹ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

84.  

Công ty CP Đầu tư 

và Xây dựng Bình 

Định 

KCN Phú Tài 

phường Trần Quang 

Diệu, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

85.  

Công ty Cổ phần 

Vật tư kỹ thuật 

nông nghiệp Bình 

Đinh 

Kho Nhơn Phú 

Khu vực 7 , phường 

Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

86.  
Công ty TNHH 

Phú Hiệp 

Khu C thuộc khu đô thị - thương mại 

Bắc sông Hà Thanh 

khu phía nam đầu cầu 

Nhơn Hội thuộc khu đô 

thị thương mại Bắc sông 

Hà thanh, phường Nhơn 

Bình, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

87.  
Công ty CP Đại 

Tín 

Khai thác và chế biến đá làm VLXD 

thông thường tại núi Sơn Triều 

Khu vực núi Sơn Triều, 

phường Nhơn Hòa, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

88.  
Công ty TNHH 

A&B 

Khai thác và chế biến đá làm vật liệu 

xây dựng thông thường 

núi Bằng Đầu và núi 

Chùa, xã Mỹ Hiệp và Mỹ 

Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

89.  

Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

hợp Kim Thành 

Khai thác vè chế biến đá làm VLXD 

thông thường tại thôn Túy Sơn, xã 

Hoài Sơn. 

Thôn Túy Sơn, xã Hoài 

Sơn, huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

90.  

Công ty TNHH 

Thương mại 

khoáng sản Tấn 

Phát 

Khai thác đá làm VLXD thông 

thường công suất 45000m3 đá nguyên 

khai/năm 

Mỏ đá núi Chà, phường 

Nhơn Hòa, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

91.  
Công ty TNHH 

28/7 Bình Định 

Khai thác đá làm VLXD thông 

thường tại núi Sơn Triều 

Núi Sơn Triều, Khu vực 

Phú Sơn, phường Nhơn 

Hòa, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

92.  

Công ty TNHH 

SXTM đá Granite 

Toàn Cầu 

Khai thác đá làm vật liệu xây dựng 

Mỏ núi ông Dầu, xã 

Nhơn Tân, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

93.  
Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thành Phát 

Khai thác đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường 

Núi Sơn Triều, xã Phước 

Lộc, huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định 

94.  

Công ty CP Sản 

xuất đá Granite 

Phú Minh Trọng 

Khai thác đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường núi Bãi Băng 

Núi Bãi Băng, xã Mỹ An, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 
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95.  
Công ty TNHH Đá 

Granite Đông Á 

Khai thác đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại núi Chùa 

núi Chùa, xã Mỹ Hòa, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

96.  
Công ty Cổ phần 

Phú Tài 

Khai thác đá xây dựng tại mỏ đá núi 

Lồi 

thôn 4, xã Mỹ Thắng, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

97.  

Công ty Cổ phần 

Đầu tư phát triển 

Bất động sản Đô 

Thành 

Kho chứa nông sản 
phường Nhơn Hòa, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

98.  
Công ty Xăng dầu 

Bình Định 
Kho xăng dầu Quy Nhơn 

Tổ 7, KV8, phường 

Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

99.  

Ban Quản lý Cụm 

công nghiệp huyện 

Hoài Nhơn 

Khu chế biến thủy sản tập trung Tam 

Quan Bắc 

Thôn Thiện Chánh 1, xã 

Tam Quan Bắc, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

100.  
Công ty Du lịch 

Bãi Dài Quy Nhơn 

Khu du lịch life wellness resort Quy 

Nhơn 

Khu vực 1, Bãi Xép, 

phường Ghềnh Ráng, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

101.  

Công ty Cổ phần 

Đầu tư kinh doanh 

Địa ốc Hưng 

Thịnh 

Khu dân cư Hưng Thịnh - Hạng mục: 

đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật tại phường Ghềnh Ráng, thành 

phố Quy Nhơn 

phường Ghềnh Ráng, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

102.  
Công ty CP Đại 

Tín 
Khu dân cư Vĩnh Liêm 

Khu đất quy hoạch nằm 

ở trung tâm phường Bình 

Định, phường Bình Định, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

103.  

Công ty CP Phát 

triển Nguyễn 

Hoàng 

Khu dịch vụ du lịch SEAVIEW 

Khu TTCN, phường 

Nhơn Hòa , thị xã An 

Nhơn , tỉnh Bình Định,  

104.  

Công ty Cổ phần 

Phát triển Nguyễn 

Hoàng 

Khu dịch vụ du lịch SEAVIEW 

Nguyễn Hoàng - Khu Resort Casa 

Marina 

Khu vực 1, phường 

Ghềnh Ráng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

105.  

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

Thành Châu 

Khu kho bãi tập trung Nhơn Tân, thị 

xã An Nhơn 

xã Nhơn Tân, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

106.  

Công ty Cổ phần 

Việt Úc - Bình 

Định 

Khu nuôi tôm của Công ty TNHH 

Việt Úc 

Thôn Xuân Thạnh Nam, 

xã Mỹ An, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 
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107.  

Công ty Cổ phần 

Việt Úc - Bình 

Định 

Khu nuôi tôm thương phẩm công 

nghệ cao trong nhà kính công suất 

8400 tấn/năm 

xã Mỹ Thành, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

108.  
Công ty TNHH 

Thành Ly 

Khu nuôi tôm thương phẩm ứng dụng 

công nghệ cao 

Xã Cát Hải và xã Cát 

Thành, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

109.  
Nguyễn Văn 

Thanh 

Khu nuôi tôm trên cát của hộ kinh 

doanh Nguyễn Văn Thanh 

xã Cát Hải, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

110.  

Công ty TNHH 

Môi trường đô thị 

Quy Nhơn 

Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ 

Thôn Thanh Long, xã 

Phước Mỹ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

111.  
Ban Quản lý Khu 

kinh tế 

Khu xử lý chất thải rắn phục vụ Khu 

kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 1) 

thôn Liên Trì, xã Cát 

Nhơn, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

112.  

Công ty Cổ phần 

khách sạn Hoàng 

Yến 

Khách sạn Hoàng Yến 

05 An Dương Vương, 

phường Nguyễn Văn Cừ, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

113.  

Công ty TNHH 

Dịch vụ và du lịch 

Hương Việt 

Khách sạn Hương Việt 

Số 102 Đường Xuân 

Diệu, phường Hải Cảng, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

114.  Khách sạn Hải Âu Khách sạn Hải Âu 

489 An Dương Vương, 

phường Nguyễn Văn Cừ, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

115.  
Công ty Cổ phần 

địa ốc Nam Việt 
Khách sạn Navi Tower 

16 Nguyễn Huệ, phường 

Lê Lợi, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

116.  

Ban Quản lý các 

cụm công nghiệp - 

Làng nghề huyện 

Phù Mỹ 

Làng nghề truyền thống Bánh Mì Chà 

Mỹ Hội I 

Thôn Mỹ Hội I, xã Mỹ 

Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

117.  

Ban Quản lý các 

cụm công nghiệp - 

Làng nghề huyện 

Phù Mỹ 

Làng nghề truyền thống se dây dừa 

Chánh Khoan Đông 

Thôn Chánh Khoan 

Đông, xã Mỹ Lợi, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

118.  

Công ty TNHH 

Xây dựng Thành 

Hương 

Mỏ khai thác cát làm VLXD thông 

thường 

tại sông Lại Giang, xã 

Hoài Mỹ, huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

119.  

Công ty TNHH 

Xây dựng Thành 

Hương 

Mỏ khai thác cát làm VLXD thông 

thường 

sông Lại Giang, xã Hoài 

Hương, huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
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120.  

Công ty Cổ phần 

Phát triển Nguyễn 

Hoàng 

Mỏ khai thác đá làm VLXD thông 

thường 

núi Hòn Ngựa, khu vực 

Tân Hòa, phường Nhơn 

Hòa, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

121.  

Công ty TNHH 

Đầu tư và Xây 

dựng Trường 

Thịnh 

Mỏ đá Công ty TNHH ĐT&XD 

Trường Thịnh 

Thôn Hy Thế, phía Tây 

Đèo Bình Đê, xã Hoài 

Châu Bắc, huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

122.  

Công ty TNHH 

Sản xuất thương 

mại Tâm Phú 

Nha máy sản xuất, chế biến đồ gỗ gia 

dụng 

Thôn Hiệp Vinh 1, xã 

Canh Vinh, huyện Vân 

Canh, tỉnh Bình Định 

123.  

Công ty Cổ phần 

Gạch Tuy Nen 

Bình Định 

Nhà máy Sản xuất gạch Tuy Nen 

Bình Định, Công suất 45 triệu viên 

gạch tiêu chuẩn/năm 

huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

124.  

Công ty TNHH 

MTV Cấp thoát 

nước Bình Định 

Nhà máy xử lý nước cấp sinh hoạt, 

công suất 25.000m3/Ngày 

phường Trần Quang 

Diệu, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

125.  

Tổng Công ty cảng 

hàng không Việt 

Nam 

Nhà ga hành khách cảng hàng không 

Phù Cát 

xã Cát Tân, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

126.  
Công ty Cổ phần 

PISICO-Hà Thanh 

Nhà máy Chế biến lâm sản PISICO-

Hà Thanh 

Lô đất B2a, B2b, CCN 

Canh Vinh, xã Canh 

Vinh, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định 

127.  

Công ty TNHH 

DELTA GALIL 

VIỆT NAM 

Nhà máy Dệt - Nhuộm - May DELTA 

GALIL Việt Nam 

CCN Cát Trinh, xã Cát 

Trinh, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

128.  

CN Công ty Cổ 

phần Sữa Việt 

Nam - Nhà máy 

Sữa Bình Định 

Nhà máy Sữa Bình Định 

Số 87 Hoàng Văn Thụ, 

phường Quang Trung, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

129.  

Công ty Cổ phần 

Công nghệ 

WASHHNC 

Nhà máy Wash Tam Quan Bình Định 

Cụm công nghiệp Tam 

Quan, thị trấn Tam Quan, 

huyện Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

130.  

Công ty TNHH 

Thương mại 

khoáng sản Tấn 

Phát 

Nhà máy chưng cất và sản xuất rượu 

Bàu Đá chất lượng cao 

thôn Cù Lâm, xã Nhơn 

Lộc, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

131.  

Công ty Cổ phần 

Thủy sản Bình 

Định 

Nhà máy chế biến Thủy sản An Hải 

02Đ Trần Hưng Đạo, 

phường Hải Cảng, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

132.  
Công ty TNHH 

Vạn Đại 
Nhà máy chế biến Titan Vạn Đại 

CCN Cát Nhơn, xã Cát 

Nhơn, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 
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133.  

Doanh nghiệp tư 

nhân thương mại 

và xây dựng Bảo 

Thắng 

Nhà máy chế biến giấy 

Lô A26 KCN Phú Tài, 

phường Trần Quang 

Diệu, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

134.  

CN Công ty Cổ 

phần Đầu tư Quốc 

tế & XNK DHT 

tại Bình Định 

Nhà máy chế biến gỗ và lâm sản DHT 

Lô B1-A1, xã Canh 

Vinh, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định 

135.  
Công ty Cổ phần 

khoáng sản Biotan 
Nhà máy chế biến khoáng sản Biotan 

CCN Bình Dương, xã 

Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

136.  

Công ty TNHH 

Yenepoya Wood 

Processing 

Nhà máy chế biến lâm sản - giai đoạn 

1 

CCN Gò mÍt, khu An 

Hoà, thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

137.  

Công ty TNHH 

Sản xuất Thương 

mại và Xây dựng 

Thiên Phát 

Nhà máy chế biến lâm sản và kinh 

doanh tổng hợp 

Lô A1 CCN Hoài Tân, 

thôn Giao Hội 1, xã Hoài 

Tân, huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

138.  
Doanh nghiệp tư 

nhân Gia Hân 

Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu 

Gia Hân 

Thôn Hoà Hội , xã Cát 

Hanh, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

139.  

Công ty TNHH 

Đầu tư và Xuất 

nhập khẩu Trung 

Việt 

Nhà máy chế biến quặng kim loại 

tổng hợp 

thôn Thanh Long, xã 

Phước Mỹ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

140.  

Chi nhánh 3 - 

Công ty TNHH 

MTV Nguyên 

Liêm - Nhà máy 

chế biến khoai mì 

Vân Canh 

Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vân 

Canh, công suất 250 tấn tinh bột/ngày 

Làng Hòn Mẻ, xã Canh 

Thuận, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định 

141.  

Công ty Cổ phần 

chế biến tinh bột 

sắn xuất khẩu Bình 

Định 

Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất 

khẩu Bình Định 

Thôn Hữu Lộc, xã Mỹ 

Hiệp, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

142.  

Công ty Cổ phần 

VGR Đá Bình 

Định 

Nhà máy chế biến đá Phù Mỹ 

Thôn Hội Khánh, xã Mỹ 

Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

143.  

Công ty Cổ phần 

VGR Đá Bình 

Định 

Nhà máy chế biến đá Phú Tài 

KV 6, phường Trần 

Quang Diệu, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

144.  
Công ty cổ phần 

Phú Tài 
Nhà máy chế biến đá ốp lát Bình Định 

CCN Cát Nhơn, xã Cát 

Nhơn, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 



12 
 

 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 
Tên cơ sở phát sinh chất thải Địa chỉ 

145.  
Công ty Cổ phần 

Xây dựng 47 
Nhà máy gạch bê tông siêu nhẹ 

xã Phước Thành, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

146.  
Công ty Cổ phần 

May Phù Cát 
Nhà máy may Phù Cát 

Thôn Phú Kinh, xã Cát 

Trinh, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

147.  
Công ty TNHH Đá 

Granite Đông Á 
Nhà máy sản xuất chế biến đá Granite 

xã Phước Thành, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

148.  
Công ty TNHH 

Nhật Khánh 

Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ 

cao su thiên nhiên 

Cụm CN Cầu 16, xã Tây 

Thuận, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 

149.  
Công ty TNHH 

Khánh Tiên 

Nhà máy sản xuất giấy và bao bì 

carton 

Thôn Hòa Đại, xã Cát 

Hiệp, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

150.  

Công ty TNHH 

Sản xuất thương 

mại GMT 

Nhà máy sản xuất gạch không nung 

Thôn Nam Tượng 1, xã 

Nhơn Tân, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

151.  

Công ty CP Gạch 

Tuy Nen Bình 

Định 

Nhà máy sản xuất gạch tuy nen Bình 

Định công suất 45 triệu viên gạch tiêu 

chuẩn/năm 

Km 1215 QL1A, xã 

Phước Lộc, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

152.  

Công ty Cổ phần 

Năng lượng Thiện 

Minh 

Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh 

học rắn, công suất 100.000 tấn/năm 

CCN Bình Nghi, thôn 

Thủ Thiện Hạ, xã Bình 

Nghi, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 

153.  

Công ty Cổ phần 

nước khoáng Quy 

Nhơn 

Nhà máy sản xuất nước khoáng và 

nước giải khát 

249 Bạch Đằng, phường 

Trần Hưng Đạo, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

154.  
Công ty TNHH 

Sài Gòn Max 

Nhà máy sản xuất nệm moose ngoài 

trời 

Thôn Mỹ Điền, thị trấn 

Tuy Phước, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

155.  

Công ty Cổ phần 

Sinh hóa Sông 

Kôn 

Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi 

sinh và phân NPK 

Km32, Quốc lộ 19, xã 

Bình Nghi, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

156.  
Công ty cổ phần 

Fresenius Bidiphar 

Nhà máy sản xuất thuốc tiêm dịch 

truyền Fresenius Bidiphar 

Khu vực 8, phường Nhơn 

Phú, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

157.  

Công ty TNHH 

Thương mại 

khoáng sản Tấn 

Phát 

Nhà máy sản xuất xỉ titan 

thôn Đông Bình, xã 

Nhơn Thọ, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

158.  

Công ty Cổ phần 

thuỷ điện Văn 

Phong 

Nhà máy thuỷ điện Văn Phong 
xã Bình Tường, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định 
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159.  
Công ty Cổ phần 

thủy điện Trà Xom 
Nhà máy thủy điện Trà Xom 

Thôn K8, xã Vĩnh Sơn, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

160.  
Công ty Cổ phấn 

Đầu tư Vĩnh Sơn 
Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5 

xã Vĩnh Kim, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định 

161.  

Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Bình 

Định 

Nhà máy xỉ titan Bình Định 

Cụm công nghiệp Cát 

Nhơn, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

162.  

Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước 

Bình Định 

Nhà máy xử lý nước thị trấn Bình 

Dương 

Thôn Dương Liễu Đông, 

thị trấn Bình Dương, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

163.  

Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước 

Bình Định 

Nhà máy xử lý nước thị trấn Bồng 

Sơn 

Khối Trung Lương, thị 

trấn Bồng Sơn, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

164.  

Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước 

Bình Định 

Nhà máy xử lý nước thị trấn Tuy 

Phước 

Thôn Mỹ Điền, thị trấn 

Tuy Phước, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

165.  

Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước 

Bình Định 

Nhà máy xử lý nước thị trấn Tăng Bạt 

Hổ 

Thôn Gia Chiểu 1, thị 

trấn Tăng Bạt Hổ, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định 

166.  

Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước 

Bình Định 

Nhà máy xử lý nước phường Bình 

Định 

Thôn Kim Châu, phường 

Bình Định, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

167.  

Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước 

Bình Định 

Nhà máy xử lý nước phường Nhơn 

Thành 

Thôn Châu Thành, 

phường Nhơn Thành, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

168.  

Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước 

Bình Định 

Nhà máy xử lý nước phường Trần 

Quang Diệu 

Khu vực 9, phường Trần 

Quang Diệu, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

169.  

Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước 

Bình Định 

Nhà máy xử lý nước phường Đập Đá 

Thôn Bằng Châu, 

phường Đập Đá, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

170.  

Ban Quản lý dự án 

các công trình 

trọng điểm 

Nhà máy xử lý nước thải 2A 

phường Trần Quang 

Diệu, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

171.  

Ban Quản lý dự án 

các công trình 

trọng điểm 

Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình 

phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

172.  

Công ty TNHH 

Chê biến rác thải 

Duy Anh 

Nhà máy xử lý và chế biến rác thải 

sinh hoạt 

Thôn Mỹ An 1, xã Hoài 

Thanh, huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
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173.  

Công ty Cổ phần 

thủy sản Hoài 

Nhơn 

Nhà máy đóng tàu vỏ sắt Tam Quan 

Thôn Trường Xuân Tây, 

xã Tam Quan Bắc, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

174.  
Công ty Cổ phần 

Đường Bình Định 
Nhà máy đường Bình Định 

xã Tây Giang, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

175.  

Công ty TNHH 

Đầu tư xây dựng 

Phú Mỹ- Quy 

Nhơn 

Nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn 

Khu vực 11, Đường 

Hoàng Văn Thụ, phường 

Ngô Mây, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

176.  

Công ty TNHH 

Môi trường đô thị 

Quy Nhơn 

Nạo vét lòng hồ sinh thái Đống Đa 

Hồ sinh thái Đống Đa, 

phường Thị Nại, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

177.  
Công ty Cổ phần 

Kiến Hoàng 

Nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu 

cát nhiễm mặn tại khu vực cửa Đề Gi 

83 Diên Hồng, phường 

Lý Thường Kiệt, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

178.  

Công ty Cổ phần 

Dược - Trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar) 

Phân xưởng sản xuất dược phẩm 

Bidiphar 1 

498 Nguyễn Thái Học, 

phường Quang Trung, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

179.  

Hộ kinh doanh cá 

thể Phạm Thị 

Hương 

Phòng khám đa khoa Hương Sơn 

129-134 Nguyễn Thái 

Học, phường Ngô Mây, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

180.  
Phòng khám đa 

khoa Thành Long 
Phòng khám đa khoa Thành Long 

287, 289/1, 291 Nguyễn 

Huệ, phường Trần Phú, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

181.  

Công ty Cổ phần 

du lịch Hoàng Anh 

Đất Xanh Quy 

Nhơn 

Resort Hoàng Anh - Đất Xanh Quy 

Nhơn 

01 Hàn Mặc Tử, phường 

Ghềnh Ráng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

182.  

Công ty TNHH 

MTV Thương mại 

Thời trang Dệt 

May Việt Nam 

Siêu thị Vinatex Tây Sơn 

Ngã 3 Q!uốc lộ 19, 

đường Nguyễn Huệ, thị 

trấn Phú Phong, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

183.  

Công ty TNHH 

Giống gia cầm 

Cao Khanh 

Trang trại gà trống an toàn sinh học 

thôn Hữu Hanh, xã Cát 

Tân, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

184.  

Công ty TNHH 

Austfeed Bình 

Định 

Trang trại nuôi heo giống cao cấp 

Nhơn Tân 

khu chăn nuôi tập trung 

Nhơn Tân, xã Nhơn Tân, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 
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185.  

Chi nhánh công ty 

TNHH MTV Bò 

sữa Việt Nam - 

Trang trại Bò sữa 

Bình Định 

Trang trại Bò sữa Bình Định 

Nam Tượng 3, xã Nhơn 

Tân, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

186.  

Công ty TNHH 

TM & DV Thành 

Phú 

Trang trại chăn nuôi heo Công nghiệp 

tập trung Thành Phú 

Thôn Kinh Tế, xã Canh 

Vinh, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định 

187.  

Trang trại chăn 

nuôi heo nái sinh 

sản Trần Thị Tuyết 

Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản 

Trần Thị Tuyết 

Thôn Lộc Giang, xã Ân 

Tường Đông, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

188.  
Hộ kinh doanh 

Ngô Đình Sa Vi 
Trang trại chăn nuôi heo thịt 

Lô H1, Điểm chăn nuôi 

tập trung, xã Vĩnh 

Quang, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định 

189.  

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thanh 

Phong 

Trang trại chăn nuôi lợn thịt 

Thôn Mỹ Thạch,, xã 

Bình Tân, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

190.  

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 

Trang trại chăn nuôi lợn thịt 

Khu chăn nuôi tập trung 

Nhơn Tân, xã Nhơn Tân, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

191.  

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Bích 

Loan 

Trang trại chăn nuôi lợn thịt và chăn 

nuôi gà 

khu chăn nuôi tập trung 

Nhơn Tân, xã Nhơn Tân, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

192.  
Công ty Cổ phần 

Bình Định Xanh 

Trang trại Công ty Cổ phần Bình 

Định Xanh 

Thôn Nam Tượng 3, xã 

Nhơn Tân, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

193.  
Trung tâm giống 

vật nuôi Bình Định 

Trang trại lợn giống cấp 1 Long Mỹ 

tỉnh Bình Định 

Trạm thực nghiệm gia 

súc lớn và đồng cỏ Long 

Mỹ, xã Phước Mỹ, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

194.  

Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

hợp Hiếu Ngọc 

Trang trại nuôi bò thịt 

thôn Đồng Sim, xã Tây 

Xuân, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 

195.  
Công ty TNHH 

Thái An 

Trang trại nuôi gà đẻ công suất 60000 

con và sản xuất phân bón hữu cơ, 

công suất 2000 tấn/năm 

xã Nhơn Mỹ, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

196.  
Công ty TNHH 

Thiết bị Phú Hưng 

Trang trại nuôi heo công nghiệp-công 

nghệ cao, quy mô 2400 con heo nái 

sinh sản và 6000 heo thịt 

Thôn Mỹ Đức, xã Ân 

Mỹ, huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định 
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197.  
Công ty cổ phần 

quốc tế C&T 

Trung tâm Thương mại dịch vụ Bồng 

Sơn-Bình Định 

Khối 6, thị trấn Bồng 

Sơn, huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

198.  
Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 
Trung tâm Y tế Huyện Phù Cát 

thị trấn Ngô Mây, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

199.  

Trung tâm Y tế 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

Trung tâm Y tế Huyện Vĩnh Thạnh 

thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

200.  

Trung tâm Phân 

tích và Kiểm 

nghiệm 

Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm 

173-175 Phan Bội Châu, 

phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

201.  
Trung tâm Phòng, 

chống HIV/AIDS 
Trung tâm Phòng, chống HIV/ADS 

419-421 Trần Hưng Đạo, 

phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

202.  

Trung tâm Quan 

trắc Môi trường 

Bình Định 

Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình 

Định 

1193, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

203.  
Trung tâm Y tế 

Phù Cát 
Trung tâm Y tế Phù Cát 

Số nhà 12 đường 3/2, thị 

trấn Ngô Mây, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

204.  
Trung tâm Y tế 

Thị xã An Nhơn 
Trung tâm Y tế Thị xã An Nhơn 

KV An Ngãi, phường 

Nhơn Hưng, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

205.  
Trung tâm Y tế dự 

phòng 
Trung tâm Y tế dự phòng 

Khu C3, đường Điện 

Biên phủ, phường Nhơn 

Bình, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

206.  
Trung tâm Y tế 

huyện Hoài Nhơn 
Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 

Quốc lộ 1A, thị trấn Tam 

Quan, huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

207.  
Trung tâm Y tế 

huyện Phù Mỹ 
Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 

Đường Quang Trung, thị 

trấn Phù Mỹ, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

208.  
Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước 
Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 

66 Đào Tấn, thị trấn Tuy 

Phước, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

209.  
Trung tâm Y tế 

huyện Vân Canh 
Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 

Thôn Thịnh Văn 2, thị 

trấn Vân Canh, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình 

Định 

210.  
Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Thạnh 
Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 

Thôn Định An, thị trấn 

Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định 
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211.  

Công ty Cổ phần 

xây lắp công 

nghiệp Bình Định 

Trung tâm thương mại dịch vụ Phú 

Tài 

Ngã 3 Phú Tài, tổ 5, khu 

vực 7, phường Trần 

Quang Diệu, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

212.  

Công ty TNHH 

đầu tư và xây dựng 

Kim Cúc 

Trung tâm thương mại và dịch vụ 

Kim Cúc 

Khu đô thị Xanh Vũng 

Chua, phường Ghềnh 

Ráng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

213.  
Trung tâm Y tế 

huyện Hoài Ân 
Trung tâm y tế huyện Hoài Ân 

An Thường, xã Ân 

Thạnh, huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định 

214.  
Trường Đại học 

Quy Nhơn 
Trường Đại học Quy Nhơn 

170 An Dương Vương, 

phường Nguyễn Văn Cừ, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

215.  

Công ty TNHH 

giống - chăn nuôi 

Việt Thắng Bình 

Định 

Trại heo giống công nghệ cao Việt 

Thắng 

thôn Đại Khoan, xã Cát 

Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

216.  

Ban Quản lý dự án 

lưới điện miền 

trung (NPMU) 

Trạm biến áp 110KV Nhơn Tân và 

nhánh rẽ 

Cụm công nghiệp An 

Mơ, xã Nhơn Tân, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

217.  

Ban Quản lý dự án 

các công trình 

Điện Miền Trung 

Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ 

thôn Trung Hội, xã Mỹ 

Trinh, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

218.  
Công ty Truyền tải 

điện 3 
Trạm biến áp 220kV Quy Nhơn 

Đường số 15, khu công 

nghiệp Phú Tài, phường 

Trần Quang Diệu, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

219.  

Ban quản lý dự án 

các công trình 

Điện Miền Trung 

Trạm cắt 220KV Phước An 

Thôn Đại Hội, xã Phước 

An, huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định 

220.  
Công ty Cổ phần 

tập đoàn Phúc Lộc 

Trạm xay nghiền đá tận thu và trạm 

bơm bê tông nhựa nóng phục vụ thi 

côn tuyến đường Long Vân - Long 

Mỹ và khu đô thị mới Long Vân 

Đường Long Vân - Long 

Mỹ , khu đô thị Long 

Vân - Long Mỹ , phường 

Trần Quang Diệu, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

221.  

Ban Quản lý dự án 

các công trình 

trọng điểm 

Tuyến đường Long Vân - Long Mỹ 

phường Trần Quang Diệu 

và Bùi Thị Xuân., thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

222.  DNTN An Kim Vùng nuôi tôm công nghiệp Cát Hải 

Thôn Tân Thắng, xã Cát 

Hải, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 
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223.  
HTX Sản xuất đá 

xây dựng Bình Đê 
XTX Sản xuất đá Xây dựng Bình Đê 

thôn Chương Hòa, xã 

Hoài Châu Bắc, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

224.  
Công ty Cổ phần 

Phú Tài 

Xi nghiệp Sản xuất VLXD Nhơn Hòa 

- CN công ty cổ phần Phú Tài 

KV Tân Hòa, phường 

Nhơn Hòa, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

225.  

Phòng kinh tế hạ 

tầng huyên Tuy 

Phước 

Xây dựng Cơ sở hạ tầng Cụm Công 

nghiệp Phước An, huyện Tuy Phước 

xã Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

226.  
UBND huyện 

Hoài Nhơn 

Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn 

huyện Hoài Nhơn 

Khối Thiết Đính Bắc, thị 

trấn Bồng Sơn, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

227.  DNTN Thu Hoài 
Xây dựng nhà máy sản xuất viên nén 

nhiên liệu chất đốt sinh học rắn 

phường Bùi Thị Xuân, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

228.  

Công ty Cổ phần 

CONSTREXIM 

Bình Định 

Xí nghiệp Sản xuất xi măng và xây 

lắp, công Suất 200.000 tấn/năm 

thị trấn Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

229.  
Công ty Cổ phần 

Phú Tài 
Xí nghiệp Thắng Lợi 

xóm 3, thôn Bình An 1, 

xã Phước Thành, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

230.  

Công ty Thực 

phẩm Miền Bắc - 

Bộ Thương Mại 

(nay là Bộ Công 

Thương) 

Xí nghiệp Thực phẩm Quy Nhơn 

33A Tây Sơn, phường 

Quang Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

231.  
Xí nghiệp chế biến 

lâm sản An Nhơn 
Xí nghiệp chế biến lâm sản An Nhơn 

Quốc lộ 19, Tân Hòa, 

phường Nhơn Hòa, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

232.  

Công ty Cổ phần 

thủy sản Hoài 

Nhơn 

Xí nghiệp chế biến thủy sản Tam 

Quan 

xã Tam Quan Bắc, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

233.  
Công ty cổ phần 

BICEM 
Xí nghiệp sản xuất Ximăng 

505 Trần Phú, thị trấn 

Diêu Trì, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

234.  

Công ty CP 

Constrexim Bình 

Định 

Xí nghiệp sản xuất xi măng và xây lắp 

công suất 200000 tấn/năm 

Km 1219, quốc lộ 1A, thị 

trấn Diêu Trì, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

235.  

Công ty Cổ phần 

VGR Đá Bình 

Định 

Xí nghiệp đá xây dựng Phú Tài 

Núi Giáng, phường Bùi 

Thị Xuân, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

236.  

Công ty Cổ phần 

Tư nhân Toàn 

Thắng 

Xưởng tái chế nhôm, công suất 800 

tấn/năm 

phường Đập Đá, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 
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237.  
Doanh nghiệp tư 

nhân Toàn Thắng 
Xưởng tái chế nhôm 

CCN Gò Đá Trắng, 

phường Đập Đá, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

238.  

Công ty CP Bảo 

vệ Thực vật 1 

Trung Ương CN 

Nam Trung Bộ 

Kho thuốc bảo vệ thực vật 

Tỏ 3 khu vực 8 , phường 

Bùi Thị Xuân, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

239.  
UBND xã Bình 

Tân 
Điểm chăn nuôi tập trung xã Bình Tân 

xã Bình Tân, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

240.  
Công ty Cổ phần 

Cảng Thị Nại 

Đầu tư xây dựng cảng tổng hợp của 

Cảng Thị Nại 

phường Hải Cảng, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

241.  

Công ty TNHH 

SX và TM Đông 

Mỹ Đức 

Đầu tư xây dựng nhà máy cán kéo 

thép 

CCN Bình Dương, xã 

Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

242.  

Công ty TNHH 

Khoáng sản Thành 

An 

Đầu tư xây dựng nhà máy tuyển titan 
xã Mỹ Thành, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

243.  

Công ty Cổ phần 

Đầu tư hạ tầng 

KCN Nhơn Hòa 

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 

tầng kỹ thuật KCN Nhơn Hòa 

Khu vực Tân Hòa, 

phường Nhơn Hòa, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

244.  
Công ty Cổ phần 

Khách sạn Hải Âu 

Đề án Bảo vệ môi trường Khách sạn 

Hải Âu 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

245.  
Ban Giải phóng 

mặt bằng 

Báo cáo ĐTM của dự án hạ tầng kĩ 

thuật khu tái định cư tại khu vực 6, 

phường Nhơn Phú, thành phố Quy 

Nhơn  

khu vực 6, phường Nhơn 

Phú, thành phố Quy 

Nhơn 

246.  
Ban Giải phóng 

mặt bằng 

Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư hạ tầng 

khu đất tại xã Phước Lộc (Giai đoạn 

1) phục vụ bố trí tái định cư trung tâm 

đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải 

tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định 

xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

247.  
TT Phát triển quỹ 

đất 

Báo cáo ĐTM của dự án Khu tái định 

cư phía Đông chùa Bình An, phường 

Nhơn Bình thuộc hợp phần bồi 

thường, GPMB và tái định cư dự án 

Xây dựng cấp bách kè chống xạc lỡ 

và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu 

thoát lũ chống ngập úng Hạ lưu sông 

Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn của 

TT Phát triển quỹ đất  

sông Hà Thanh, thành 

phố Quy Nhơn  

248.  
Công ty TNHH và 

TM DV Yến Tùng 

Báo cáo ĐTM của dự Khu dân cư 

đường N4 thuộc khu đô thị mới Cẩm 

Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định  

phường Nhơn Hưng, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định 
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249.  
TT Phát triển quỹ 

đất thị xã An Nhơn 

 Báo cáo ĐTM của dự án Khu dân cư 

phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Bình Định, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định  

phường Bình Định, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

250.  

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thành 

phố Quy Nhơn 

Báo cáo ĐTM của dự án Hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư khu vực 5, phường 

Nhơn Phú  

phường Nhơn Phú, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

251.  

Công ty Cổ phần 

Đầu tư nhà An 

Bình 

Báo cáo ĐTM Dự án: tòa nhà thương 

mại dịch vụ và chung cư (Ecolife 

Riveside) khu đất C1 khu dân cư 

Đông đường Điện Biên Phủ, phường 

Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn,  

phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn 

252.  
Công ty Cổ phần 

Thị Nại ECO BAY 

Báo cáo ĐTM dự án Khu du lịch sinh 

thái và biệt thự đầm Thị Nại, thành 

phố Quy Nhơn (Thi Nai Eco Bay), 

quy mô 117,93 ha 

phường Đống Đa và 

phường Nhơn Bình, TP. 

Quy Nhơn 

253.  

Ban Quản lý dự án 

Nông nghiệp và 

PTNT 

Báo cáo ĐTM dự án Khu tái định cư 

Vinh Quang, xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định  

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước 

254.  
Công ty TNHH 

MTV An Phước 

Báo cáo ĐTM dự án Khu đô thị An 

Phước 

phường Quang Trung, 

Thành phố Quy Nhơn 

255.  
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Tuy Phước 

Báo cáo ĐTM dự án Xây dựng hạ 

tầng khu Tây Nam thị trấn Tuy Phước 

Thị trấn Tuy phước, 

huyện Tuy Phước 

256.  
Ban QLDA ĐTXD 

huyện An Lão 

Báo cáo ĐTM dự án Khu thương mai, 

dịch vụ và dân cư Đồng Bàu, xã An 

Hòa, huyện An Lão 

xã An Hòa, huyện An 

Lão 

257.  
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phù Cát 

 Báo cáo ĐTM dự án xây dựng hạ 

tầng khu dân cư phía Đông suối Ông 

Sung, xã Cát Tiến  

xã Cát Tiến, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

258.  

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

và Phát triển quỹ 

đất thị xã An 

Nhơn. 

Báo cáo ĐTM dự án Khu dân cư số 2 

phía Đông đường Nguyễn Văn Linh 

tại khu vực Vĩnh Liêm, phường Bình 

Định và khu vực An Ngãi, phường 

Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn 

khu vực Vĩnh Liêm, 

phường Bình Định và 

khu vực An Ngãi, 

phường Nhơn Hưng, thị 

xã An Nhơn 

259.  

Công ty Cổ phần 

Phát triển bất động 

sản Phát Đạt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang 

đô thị Bắc Hà Thanh,  

 xã Phước Thuận,huyện 

Tuy Phước 

260.  
Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất tỉnh 

 Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô 

thị mới Long Vân (Khu A2),  

phường Trần Quang 

Diệu, thành phố Quy 

Nhơn  

261.  
 Ban Giải phóng 

mặt bằng tỉnh 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

dự án Khu tái định cư thôn Tân 

Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát 

phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi của 

 thôn Tân Thắng, xã Cát 

Hải, huyện Phù Cát phục 

vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639), đoạn Cát Tiến 

- Đề Gi 



21 
 

 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 
Tên cơ sở phát sinh chất thải Địa chỉ 

262.  

Công ty TNHH 

Thương mại Quí 

Phước 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án Trung tâm dịch vụ kho vận 

logistics Quí Phước tại xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định  

 xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định  

263.  

Công ty TNHH 

đầu tư Tân Đại 

Minh 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 

(Lamer 2) tại Khu đất ĐCC-03, tổ 47, 

khu vực 5, phường Quang Trung, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

khu vực 5, phường 

Quang Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định  

264.  

 Công ty cổ phần 

đầu tư và xây dựng 

HUD405 – Bình 

Định 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án Khu phức hợp căn hộ Quy 

Nhơn Seaview tại số 70 Tây Sơn, 

phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

 số 70 Tây Sơn, phường 

Ghềnh Ráng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định  

265.  

Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Giải trí 

Hưng Thịnh Quy 

Nhơn 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án Khu phức hợp văn phòng, 

khách sạn và căn hộ tại số 01 nguyễn 

Tất Thành, phường Lý Thường Kiệt, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

ố 01 nguyễn Tất Thành, 

phường Lý Thường Kiệt, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định  

266.  

 Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thị xã An Nhơn 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 2 

phường Đập Đá, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định  

267.  

Trung tâm phát 

triển quỹ đất thành 

phố Quy Nhơn 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án Các khu đất, rẻo đất xen kẽ 

trong khu dân cư 

 phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn  

268.  

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

thành phố Quy 

Nhơn 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 

Suối Cả 

xã Nhơn Lý, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định  

269.  
 Ban giải phóng 

mặt bằng 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án khu đất trung tâm đào tạo 

nghiệp vụ giao thông vận tải Bình 

Định và các khu vực liền kề  

 phường Quang Trung, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

270.  

Công ty TNHH 

Chế biến nước 

mắm Mười Thu 

 

Báo cáo ĐTM dự án CCN Nhơn 

Phong, thị xã An Nhơn 

 

xã Nhơn Phong, thị xã 

An Nhơn 

 

271.  

Công ty Cổ phần 

đầu tư kinh doanh 

địa ốc Kim Cúc 

Báo cáo ĐTM Dự án khu căn hộ 

khách sạn Kim Cúc tại 

lô DV3 thuộc khu đô thị 

- thương mại – dịch vụ 

phía Tây đường An 

Dương Vương, phường 

Nguyễn Văn Cừ, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 
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272.  

Công ty Cổ phần 

Đầu tư kinh doanh 

địa ốc BMC Quy 

Nhơn  

Báo cáo ĐTM Dự án khu căn hộ 

khách sạn BMC Quy Nhơn tại lô DV3 

thuộc khu đô thị - thương mại – dịch 

vụ phía Tây đường An Dương Vương 

phường Nguyễn Văn Cừ, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

273.  

Công ty Cổ phần 

Dịch vụ giải trí 

Hưng Thịnh Quy 

Nhơn 

Báo cáo ĐTM Dự án khu Mũi Tấn  

phường Hải Cảng, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

274.  
Công ty Cổ phần 

Châu Giang 

Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch sinh 

thái nghỉ dưỡng cao cấp Chánh Oai  

tại thôn Chánh Oai, xã 

Cát Hải, huyện Phù Cát 

275.  
Công ty Cổ phần 

Greenhill Village 

Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch 

nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy 

Nhơn 

Phường Ghềnh Ráng, 

thành phố Quy Nhơn 

276.  

Công ty CP Đầu tư 

Trường Thành 

Quy Nhơn 

Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch 

nghỉ dưỡng biển quốc tế bãi xép   

Phường Ghềnh Ráng, 

thành phố Quy Nhơn 

277.  

Công ty TNHH Du 

Lịch Casa Marina 

Resort 

Báo cáo ĐTM Dự án Mở rộng khu du 

lịch Casa Marina Resort tại phường 

Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định  

phường Ghềnh Ráng, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định  

278.  

Công ty TNHH 

Thương mại dịch 

vụ du lịch Làng 

Sông 

Báo cáo ĐTM dự án Khu du lịch cộng 

đồng Làng Sông  

xã Phước Thuận, huyện 

Tuy Phước và phường 

Nhơn Bình, thành 

phố Quy Nhơn) 

279.  
Ban Quản lý KKT 

tỉnh 

Báo cáo ĐTM dự án Khu xử lý CTR 

Khu kinh tế Nhơn Hội tại xã Cát 

Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

(giai đoạn 1) 

xã Cát Nhơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

280.  
UBND huyện Vân 

Canh 

Báo cáo ĐTM dự án Bãi rác thải tạm 

thời tại xã Canh Hiệp, huyện Vân 

Canh 

xã Canh Hiệp, huyện 

Vân Canh 

281.  

Công ty TNHH 

MTV gỗ Phú Tài 

Bình Định 

Báo cáo ĐTM dự án Nhà máy chế 

biến gỗ nội thất  

CCN Cát Nhơn, xã Cát 

Nhơn, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

282.  
 Công ty Cổ phần 

Pisico – Hà Thanh 

Báo cáo ĐTM dự án Nhà máy chế 

biến dăm gỗ Pisico – Hà Thanh  

Cụm công nghiệp thị trấn 

Vân Canh, huyện Vân 

Canh, tỉnh Bình Định 

283.  

Công ty TNHH 

MTV năng lượng 

An Việt Phát Tây 

Sơn 

Báo cáo ĐTM dự án Nhà máy sản 

xuất, chế biến lâm sản  

khu B-08, CCN Tây 

Xuân, xã Tây Xuân, 

huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

284.  

Công ty TNHH 

sản xuất Dũng 

Thành 

Báo cáo ĐTM dự án Nhà máy sản 

xuất viên nén gỗ sinh học  

CCN thị trấn Vân Canh, 

huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định 

285.  

Công ty Cổ phần 

công nghệ gỗ Đại 

Thành 

Báo cáo ĐTM dự án cải tạo, nâng 

cấp, bổ sung các công trình bảo vệ 

môi trường Nhà máy chế biến lâm sản  

 khu vực 8, phường Bùi 

Thị Xuân, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định  
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286.  
Công ty Cổ phần 

Phú Tài 

Báo cáo ĐTM dự án Nhà máy chế 

biến gỗ - xí nghiệp Thắng Lợi  

thôn Bình An 1, xã 

Phước Thành, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

287.  

Công ty TNHH 

Giống gia cầm 

Minh Dư 

Báo cáo ĐTM dự án Cơ sở chăn nuôi 

và sản xuất giống gia cầm công nghệ 

cao Minh Dư,  

thôn An Long 2, xã Canh 

Vinh, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định 

288.  

Công ty TNHH 

Giống gia cầm 

Minh Dư 

Báo cáo ĐTM dự án Cơ sở chăn nuôi 

và sản xuất giống gia cầm công nghệ 

cao Minh Dư,  

thôn Nam Tượng 3, xã 

Nhơn Tân, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

289.  

Công ty TNHH 

sản xuất chế biến 

thực phẩm Quy 

Nhơn 

Báo cáo ĐTM Dự án cải tạo, nâng cấp 

các công trình bảo vệ môi trường nhà 

máy giết mổ gia súc, gia cầm tập 

trung và chế biến thực phẩm đông 

lạnh Nhơn Bình  

khu vực 3, phường Nhơn 

Bình, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

290.  

Công ty CP ĐT và 

thương mại Viễn 

Dương  

 Báo cáo ĐTM dự án khai thác và chế 

biến đá làm VLXD thông thường có 

thu hồi đá khối tại núi Gò Quy, xã Cát 

Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định  

núi Gò Quy, xã Cát 

Trinh, huyện Phù Cát 

291.  
Công ty TNHH 

Trường Hưng 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

dự án Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường có thu 

hồi đá khối, diện tích: 7,6 ha   

núi Đá Trãi, xã Cát 

Hưng, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định  

292.  
Công ty cổ phần 

Phú Tài 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

dự án Khai thác và chế biến đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường có thu 

hồi đá khối tại núi Đá Trãi, xã Cát 

Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định  

núi Đá Trãi, xã Cát 

Nhơn, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định  

293.  
Công ty Cổ phần 

Xây dựng 47 

Báo cáo ĐTM dự án Khai thác đá 

 

thôn Long Hòa, xã An 

Hòa, huyện An Lão, tỉnh 

Bình Định 

294.  

Công ty TNHH 

Thiên Hưng Mỹ 

Thọ 

Báo cáo ĐTM dự án khai thác tận thu 

khối lượng đất thừa  tại CCN Đồi Hỏa 

Sơn, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn 

xã Nhơn Mỹ thị xã An 

Nhơn 

295.  

Công ty TNHH 

Xây dựng tổng 

hợp Hiếu Ngọc 

Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường dự án khai thác 

đất để thi công xây dựng công trình 

tiểu dự án hệ thống kênh tưới Thượng 

Sơn, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định công suất khai thác: 

212,800 m³ nguyên khai/năm 

xã Tây Giang, huyện Tây 

Sơn 

296.  

Công ty Cổ phần 

gạch tuy nen Hiệp 

Thành 

Báo cáo ĐTM dự án dự án Cải tạo đất 

Nông nghiệp diện tích 7,382m² tại 

thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định 

thôn Định Quang, xã 

Vĩnh Quang, huyện Vĩnh 

Thạnh 

297.  
Công ty Cổ phần 

KONTANA 

Báo cáo ĐTM Dự án khai thác đất 

làm vật liệu san lấp tại xã Cát Tường, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định  

xã Cát Tường, huyện Phù 

Cát 
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298.  

Công ty TNHH 

Đầu tư xây dựng 

và Thương mại 

dịch vụ Yến Tùng 

Báo cáo ĐTM đối với các dự án khai 

thác đất (công suất dưới 100.000 

m3/năm), cát (công suất dưới 50.000 

m3/năm) phục vụ thi công các công 

trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, dự 

án khai thác đất làm vật liệu san lấp, 

công suất 45.000m3 nguyên khai/6 

tháng  

xã Cát Tường, huyện Phù 

Cát 

299.  

Công ty TNHH 

Sản xuất Tổng hợp 

Thành Đạt 

Báo cáo ĐTM của dự án " khai thác 

đất làm vật liệu san lấp, công suất 

khai thác 60.000m3/ năm 

thôn Thủ Thiện Hạ, xã 

Bình Nghi, huyện Tây 

Sơn 

300.  

Công ty TNHH 

Thương mại Thế 

Sang 

Báo cáo ĐTM của dự án " Khai thác 

đất làm vật liệu san lấp, công suất 

khai thác 51.000m3/năm 

thôn Phú An, xã Tây 

Xuân, huyện Tây Sơn 

301.  

Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

hợp Lý An 

Báo cáo ĐTM dự án khai thác đất làm 

vật liệu san lấp để phục vụ thi công 

san lấp công trình kiên cố hóa kênh 

mương xã Cát Minh và các công trình 

khác trên địa bàn huyện Phù Cát  

xã Cát Minh, huyện Phù 

Cát 

302.  

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Nam Thiên 

Long 

Báo cáo ĐTM dự án " khai thác đất 

san lấp tại khu vực thuộc phường Bùi 

thị Xuân, TP.Quy Nhon (phục vụ thi 

công dự án cải tạo nâng cấp tuyến 

đường Trần Nhân Tông và các công 

trình khác) 

phường Bùi Thị Xuân, 

TP.Quy Nhon 

303.  

Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

hợp Thành Tài 

Báo cáo ĐTM của dự án Khai thác 

đất san lấp tại núi Mâm Xôi, xã Nhơn 

Thọ, TX.An Nhơn để phục vụ thi 

công công trình đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật khu đất tại xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước phục vụ bố trí tái định cư 

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao 

thông vận tải 

núi Mâm Xôi, xã Nhơn 

Thọ, thị xã An Nhơn 

304.  

Công ty TNHH 

Xây dựng Thuận 

Đức 

Báo cáo ĐTM của dự án Khai thác 

đất làm vật liệu san lấp để phục vụ thi 

công công trình đường ven biển 

(ĐT.639), đoạn Cát Tiến- Đề Gi tại 

mỏ núi Một, thôn Phú Trung, xã Cát 

Thành và thôn Phú Dõng, xã Cát 

Khánh, huyện Phù Cát 

mỏ Núi Một, thôn Phú 

Trung, xã Cát Thành và 

thôn Phú Dõng, xã Cát 

Khánh, huyện Phù Cát 

305.  

Công ty TNHH 

Công nghệ và Xây 

dựng Nam Ngân 

Báo cáo ĐTM của dự án Khai thác 

đất làm vật liệu san lấp để phục vụ thi 

công công trình đường ven biển 

(ĐT.639), đoạn Cát Tiến- Đề Gi tại 

mỏ PC08, thôn Phú Trung, xã Cát 

Thành, huyện Phù Cát 

mỏ PC08, thôn Phú 

Trung, xã Cát Thành, 

huyện Phù Cát 
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306.  

Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

hợp Sinh Lợi 

Báo cáo ĐTM của dự án "Khai thác 

đất làm VLXD san lấp tại xã Cát 

Minh, huyện Phù Cát" 

xã Cát Minh, huyện Phù 

Cát 

307.  

Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

hợp Hiếu Ngọc 

Báo cáo ĐTM của dự án "Khai thác 

đất làm vật liệu san lấp, công suất 

115.000m3/năm" 

xã Tây Xuân, huyện Tây 

Sơn 

308.  
Công ty TNHH 

Tổng hợp HTC 

Báo cáo ĐTM của dự án khai thác đất 

làm vật liệu san lấp tại núi Nhông, xã 

Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ 

núi Nhông, xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ 

309.  

Công ty Cổ phần 

Xây dựng TC Bình 

Định 

Báo cáo ĐTM của dự án khai thác đất 

làm vật liệu san lấp tại khu vực 8, 

phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn 

khu vực 8, phường Bùi 

Thị Xuân, TP.Quy Nhơn 

310.  

Công ty TNHH 

Xây dựng Tấn 

Thành 

Báo cáo ĐTM dự án  khai thác đất 

làm vật liệu san lấp để phục vụ thi 

công dự án tuyến đường ven biển 

(ĐT.639), đoạn Đề Gi- Mỹ Thành  

mỏ PM04, thôn Trung 

Xuân, xã Mỹ Chánh, 

huyện Phù Mỹ 

311.  

Công ty TNHH 

Xây dựng Tấn 

Thành 

Báo cáo ĐTM dự án Khai thác đất 

làm vật liệu san lấp phục vụ thi công 

dự án Khu tái định cư Vinh Quang  

mỏ QN05, phường Bùi 

Thị Xuân, TP.Quy Nhơn 

312.  
Công ty TNHH 

MTV Gốm Cổ 

Báo cáo ĐTM dự án Khai thác đất sét 

làm gạch, ngói tại thôn Nam Giang, 

xã Tây Giang, huyện Tây Sơn 

thôn Nam Giang, xã Tây 

Giang, huyện Tây Sơn 

313.  

Công ty TNHH 

Huy Hoàng 

 

Báo cáo ĐTM dự án Khai thác đất sét 

trong phạm vi diện tích đầu tư xây 

dựng công trình Khu dân cư trung tâm 

xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh 

xã Vĩnh Hiệp, huyện 

Vĩnh Thạnh 
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